TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thủy sản 


Bộ môn Công nghệ Khai thác thủy sản
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:

· Tiếng Việt: ĐỒ ÁN THIẾT KẾ LƯỚI VÂY 
· Tiếng Anh: PURSE SEINE DESIGN PROJECT




Mã học phần: NAV349



Số tín chỉ: 1
Đào tạo trình độ: Đại học




Học phần tiên quyết: Cơ sở lý thuyết thiết kế ngư cụ, khai thác thủy sản 1
2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần trang bị cho người học phương pháp và kỹ năng: Yêu cầu thiết kế, lựa chọn và phân tích lưới mẫu; các bước tính toán xác định các thông số cơ bản; xây dựng bộ bản vẽ kỹ thuật và qui trình thi công chế tạo; xây dựng bộ biểu bảng thống kê vật tư cùng yêu cầu kỹ thuật của vàng lưới thiết kế; nhằm đáp ứng nhiệm vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ khai thác trong thực tế.

3. Mục tiêu:

Giúp cho sinh viên vận dụng được kiến thức đã học (qua giáo trình, bải giảng, các tài liệu tham khảo khác,...) vào việc tính toán, thiết kế lưới vây và qua đó tạo cơ sở để thực hiện tốt công tác này ở năm cuối và trong chuyên môn sau khi ra trường.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Tính toán, thiết kế vàng lưới vây phù hợp với từng yêu cầu cụ thể;

b) Xây dựng hồ sơ vàng lưới vây thiết kế;

c) Lập kế hoạch thi công và qui trình khai thác một vàng lưới vây;
5. Nội dung:
	STT
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
	Mục đích, yêu cầu và những nội dung cơ bản của thiết kế lưới vây
	4
	0

	1.1
	Mục đích và yêu cầu của thiết kế lưới vây
	Hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện đồ án thiết kế lưới vây. Hình dung được những nhiệm vụ, nội dung cơ bản trong thiết kế.
	
	

	1.2
	Những nội dung cơ bản của thiết kế lưới vây
	
	
	

	2
	Điều tra, phân tích các yếu tố có liên quan đến thiết kế lưới
	7
	0

	2.1
	Điều tra, phân tích ngư trường, nguồn lợi
	Phân tích được các yếu tố chính về ngư trường, nguồn lợi để xác định các thông số kỹ thuật lưới thiết kế
	
	

	2.2
	Điều tra, phân tích về tàu thuyền và thiết bị khai thác
	Xác định quan hệ tương hỗ tàu - lưới - để tính toán các thông số kỹ thuật của lưới thiết kế
	
	

	2.3
	Điều tra, phân tích lưới mẫu
	Chọn được mẫu lưới phù hợp và đánh giá được ưu nhược điểm của lưới mẫu
	
	

	3
	Tính toán, thiết kế lưới vây
	
	

	3.1
	Xác định kích thước tổng thể vàng lưới và hệ số rút gọn
	Lựa chọn quan điểm phù hợp để xác định kích thước tổng thể của vàng lưới một cách khoa học
	
	

	3.2
	Xác định kích thước mắt lưới, độ thô, và vật liệu áo lưới
	Chọn quan điểm phù hợp, căn cứ vào đặc điểm sinh học cá để xác định các thông số nền lưới
	
	

	3.3
	Chọn kết cấu vàng lưới
	Phân tích chức năng của các phần lưới để lựa chọn kết cấu vàng lưới
	
	

	3.4
	Tính toán áo lưới
	Tính toán được trọng lượng áo lưới một cách khoa học, chính xác dựa trên các thông số kỹ thuật của áo lưới
	
	

	3.5
	Tính toán hệ thống dây giềng
	Lựa chọn quan điểm phù hợp để xác định độ thô, chiều dài, vật liệu cho từng loại dây giềng. Tính toán trọng lượng của dây giềng dựa vào qui chuẩn của nhà sản xuất
	
	

	3.6
	Tính toán trang bị phụ tùng
	Tính toán trang bị phao, chì, vòng khuyên cho vàng lưới dựa trên phân tích và chọn quan điểm phù hợp
	
	

	3.7
	Hồ sơ kỹ thuật lưới thiết kế
	Tổng hợp và thể hiện thông số kỹ thuật vàng lưới qua hồ sơ kỹ thuật gồm: 3 bản vẽ và 3 bảng thống kê vật liệu
	
	

	4
	Lập kế hoạch thi công ngư cụ và qui trình khai thác
	
	

	4.1
	Lập kế hoạch thi công ngư cụ
	Dựa trên kết quả tính toán, hồ sơ kỹ thuật vàng lưới để lập kế hoạch thi công, đảm bảo tiết kiệm thời gian, nhân công và vật liệu.
	
	

	4.2
	Xây dựng qui trình khai thác
	Xây dựng qui trình khai thác cho lưới thiết kế phù hợp với đặc điểm ngư trường, tàu thuyền, thiết bị và tập quán sản xuất của ngư dân.
	
	


6. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Trọng Thảo
	Bài giảng Hướng dẫn thiết kế lưới vây
	
	
	Đại học Nha Trang
	√
	

	1
	Nguyễn Văn Động
	Cơ sở lý thuyết và thiết kế ngư cụ
	1995
	Nông nghiệp
	Thư viện Đại học Nha Trang
	
	√

	2
	A.L Fridman
	Calculations for fishing gear designs
	1992
	FAO
	Thư viện Đại học Nha Trang
	
	√

	3
	Thái Văn Ngạn
	Kỹ thuật khai thác cá nghề lưới vây
	2004
	Nông Nghiệp
	Thư viện Đại học Nha Trang
	
	√

	3
	Nguyễn Hữu Thanh
	Bài giảng Cơ sở lý thuyết và thiết kế ngư cụ
	2016
	
	Đại học Nha Trang
	
	√


7. Đánh giá kết quả học tập:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Tham gia lớp, thái độ
	
	10

	2
	Chấm đồ án
	1, 2, 3, 4
	40

	2
	Bảo vệ đồ án
	1, 2, 3, 4
	50
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